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TT Vị trí tuyển dụng Trình độ Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

I Khối Mầm non

1 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non

II Khối Tiểu học

1 Văn hóa Đại học Chuyên ngành sư phạm giáo dục tiểu học

2 Tin học Đại học
Sư phạm Tin; Sư phạm Công nghệ thông tin; Sư phạm công nghệ máy tinh hoặc Chuyên ngành Tin học, chuyên ngành Công nghệ thông tin, chuyên 

ngành công nghệ máy tính, có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

3 Tiếng Anh Đại học Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh  có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

4 Thể dục Đại học
SP Thể dục thể thao hoặc SP giáo dục thể chất; SP TDTT-GDQP hoặc SP GDTC-GDQP hoặc SP Thể dục-GDQP; trường hợp không phải chuyên 

ngành SP thì phải có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

5 Âm nhạc Đại học SP Âm nhạc hoặc chuyên ngành âm nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định

6 Mĩ Thuật Đại học Sư phạm Mĩ thuật hoặc chuyên ngành Mĩ thuật có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

III Khối THCS

1 Văn Đại học Sư phạm Văn hoặc SP Ngữ văn hoặc chuyên ngành Văn , Văn học  có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

2 Sử Đại học Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

3 Địa Đại học Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

4 GDCD Đại học Sư phạm GDCD hoặc sư phạm Giáo dục chính trị chuyên ngành GDCD, GDCT có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

5 Thể dục Đại học
SP Thể dục thể thao hoặc SP giáo dục thể chất; SP TDTT-GDQP hoặc SP GDTC-GDQP hoặc SP Thể dục-GDQP; trường hợp không phải chuyên 

ngành SP thì phải có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

6 Tiếng Anh Đại học Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh  có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

7 Toán Đại học Sư phạm Toán hoặc chuyên ngành Toán có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

8 Lý Đại học Sư phạm Vật lý hoặc chuyên ngành Vật lý có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

9 Hóa Đại học Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

10 Sinh học Đại học Sư phạm Sinh hoặc chuyên ngành Sinh có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

11 Công nghệ Đại học
Sư phạm Công nghệ hoặc sư phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp; hoặc chuyên ngành Công nghệ, chuyên ngành Kỹ 

thuật công nghiệp, chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp, có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

12 Tin học Đại học
Sư phạm Tin; Sư phạm Công nghệ thông tin hoặc Chuyên ngành Tin học, chuyên ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ máy tính, 

có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

13 Âm nhac Đại học SP Âm nhạc hoặc chuyên ngành âm nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định

14 Mĩ thuật Đại học Sư phạm Mĩ thuật hoặc chuyên ngành Mĩ thuật có chứng chỉ Sư phạm theo quy định
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